
STT MÃ HỒ SƠ HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GHI CHÚ

1 T013135 Phạm Hồng Quân 05.02.1990 Hà Nội

2 T013136 Vũ Hữu Quân 23.09.1986 Hà Nội

3 T013137 Phan Diễm Quỳnh 09.10.1999 Hưng Yên

4 T013138 Vũ Thúy Quỳnh 01.11.2002 Vĩnh Phúc

5 T013139 Lê Hải Sơn 30.12.1983 Hải Dương

6 T013140 Mẫn Văn Sơn 17.08.1997 Bắc Ninh

7 T013141 Phạm Quỳnh Sơn 25.10.1985 Hà Nội

8 T013142 Lê Thị Tâm 04.01.1996 Hà Nội

9 T013143 Trần Thị Băng Tâm 12.10.1980 Hà Nội

10 T013144 Bùi Xuân Tập 09.01.1983 Hải Phòng

11 T013145 Nguyễn Ngọc Thanh 07.12.1990 Thái Bình

12 T013146 Nguyễn Thị Thanh Thanh 09.09.1998 Hải Dương

13 T013147 Vũ Thị Minh Thanh 09.04.1990 Bắc Giang

14 T013148 Nguyễn Đức Thành 12.11.1997 Thái Bình

15 T013149 Bùi Phương Thảo 08.09.2002 Lạng Sơn

16 T013150 Đỗ Thị Phương Thảo 18.04.1997 Nam Định

17 T013151 Đoàn Thanh Thảo 15.02.2002 Lào Cai

18 T013152 Lê Thị Phương Thảo 20.10.2002 Quảng Ninh

19 T013153 Bùi Tất Thắng 17.05.1991 Nam Định

20 T013154 Nguyễn Chiến Thắng 30.04.1984 Phú Thọ

21 T013155 Nguyễn Xuân Thịnh 20.11.1991 Hà Tĩnh

22 T013156 Trần Thu Thủy 02.09.1990 Hà Nội

23 T013157 Lê Văn Tiến 06.12.1997 Vĩnh Phúc

24 T013158 Đoàn Văn Tin 08.05.1993 Nam Định

25 T013159 An Hải Toàn 31.08.1978 Hưng Yên

26 T013160 Chu Thị Thu Trang 10.12.1986 Hà Nội

27 T013161 Hoàng Huyền Trang 26.01.1998 Nghệ An

28 T013162 Lương Thị Thu Trang 30.10.1989 Hưng Yên

29 T013163 Nguyễn Huyền Trang 16.11.1999 Hà Nội

30 T013164 Nguyễn Thị Thanh Trang 02.12.2000 Hải Phòng

31 T013165 Vũ Huyền Trang 07.11.2002 Hà Tây

32 T013166 Nguyễn Thành Trung 22.11.2001 Hà Tây

33 T013167 Lê Anh Tuân 22.10.1980 Hà Nội

34 T013168 Nguyễn Anh Tuấn 30.08.1994 Hà Nội
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35 T013169 Nguyễn Đức Tùng 24.06.1998 Hà Nội

36 T013170 Nguyễn Khánh Tùng 09.09.2002 Thanh Hóa

37 T013171 Nguyễn Bá Tuyến 29.12.1994 Hà Nam

38 T013172 Phạm Thị Ánh Tuyết 09.05.1978 Nam Định

39 T013173 Nguyễn Thị Uyên  19.08.1983 Thanh Hóa

40 T013174 Nguyễn Anh Văn 30.06.1994 Hà Nội

41 T013175 Phạm Thanh Vân 09.12.1994 Nam Định

42 T013176 Đào Hữu Vương  07.08.1998 Thanh Hóa

43 T013177 Hoàng Thúy Vy 25.04.1998 Lạng Sơn

44 T013178 Vũ Thị Hải Yến 24.10.1977 Hà Nội

(Danh sách bao gồm: 44 thí sinh)
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